
SỞ Y TẾ TỈNH LÀO CAI  
TTYT KHU VỰC VĂN YÊN

Số:       /TTYT-YCBG

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập-Tự Do-Hạnh Phúc

Mậu A, ngày     tháng 3 năm 2026

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Căn cứ Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 01/01/2017 và thay thế Bộ luật dân sự 
số 33/2005/QH11 ban hành ngày 14/6/2005;

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023;
Căn cứ Luật số 57/2024/QH15/2023/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024;
Căn cứ Luật số Luật số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025;
Căn cứ Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025  Nghị định này quy định 

chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ thông tư số 65/2021/TT-BTC ngày 27 tháng 9 năm 2021của Bộ Tài 

chính ban hành Thông tư quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán 
kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công;

Nghị quyết 14/2025/NQ ngày 9/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào 
Cai quy định thẩm quyền quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực 
hiện mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản, trang thiết bị; thuê hàng hóa, 
dịch vụ; thẩm quyền quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán nhiệm vụ sửa chữa, 
cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã 
đầu tư xây dựng thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lào Cai; 

Căn cứ nhu cầu sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất phục vụ công tác khám 
chữa bệnh của đơn vị;

Hiện nay, Trung tâm Y tế khu vực Văn Yên có nhu cầu tiếp nhận báo giá để 
làm cơ sở lựa chọn đơn vị cung cấp, thi công hạng mục sau:

1. Thông tin hạng mục
- Tên hạng mục: Lắp đặt hệ thống sàn, vách và trần nhựa phòng bệnh nhân
- Địa điểm thực hiện: Thôn Hồng Phong, xã Mậu A, Tỉnh Lào Cai
- Chủ đầu tư: Trung tâm Y tế khu vực Văn Yên
- Nguồn kinh phí: Nguồn thu dịch vụ KCB năm 2026 và các nguồn thu hợp 

pháp khác của đơn vị
2. Nội dung yêu cầu báo giá
- Cung cấp và lắp đặt hệ thống trần nhựa PVC
- Cung cấp và lắp đặt hệ thống vách ngăn nhựa PVC
- Cung cấp khung xương, phụ kiện và vật tư lắp đặt đồng bộ
- Chi phí nhân công thi công và hoàn thiện
- Thuế và các chi phí liên quan khác (nếu có)
(Chi tiết yêu cầu kỹ thuật và phạm vi cung cấp là bộ phận không tách rời của 



Thư mời báo giá này)
3. Yêu cầu đối với báo giá
- Thông tin pháp lý của đơn vị cung cấp
- Bảng chi tiết danh mục vật tư, khối lượng, đơn giá và thành tiền
- Thông số kỹ thuật, chủng loại vật tư chính
- Thời gian thực hiện và tiến độ cung cấp
- Điều kiện thanh toán
- Thời gian hiệu lực của báo giá
- Chính sách bảo hành sau lắp đặt
4. Hình thức và thời hạn gửi báo giá
- Hình thức gửi: Bản giấy có ký tên, đóng dấu hoặc bản scan qua email
- Địa chỉ nhận báo giá: Phòng Tổ chức – Hành chính - Trung tâm Y tế khu 

vực Văn Yên, thôn Hồng Phong, xã Mậu A, tỉnh Lào Cai. 
- Thời hạn nhận báo giá: Trước 14h00 ngày 10 tháng 4 năm 2026
5. Thông tin liên hệ
- Ông: Trần Tuấn Vinh, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính
- Hoặc bà Đinh Thị Thái Ngân Chức vụ: nhân viên phòng Tổ chức – Hành 

chính
- Số điện thoại: 0915893235/0972493598 
- Mail: thaingan8489@gmail.com
Đơn vị chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm và hợp tác của Quý đơn 

vị.
Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
- Như kính gửi:
- Lưu VT-TCHC

GIÁM ĐỐC

Cao Ngọc Thắng



PHỤ LỤC
CHI TIẾT YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHẠM VI CUNG CẤP

(Kèm theo Thư mời báo giá về việc lắp đặt hệ thống sàn, vách ngăn, trần nhựa, 
phòng bệnh nhân các khoa, phòng Trung tâm Y tế khu vực Văn Yên)

I. Thông tin chung
1. Tên hạng mục: Lắp đặt hệ thống sàn, vách và trần nhựa PVC phòng bệnh 

nhân
2. Địa điểm thực hiện: Thôn Hồng Phong, xã Mậu A, Tỉnh Lào Cai
3. Chủ đầu tư: TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC VĂN YÊN
4. Thời gian thực hiện: 10 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
II. Phạm vi cung cấp và công việc thực hiện
- Khảo sát, đo đạc hiện trạng khu vực thi công.
- Cung cấp toàn bộ vật tư, vật liệu, phụ kiện lắp đặt đồng bộ.
- Thi công lắp đặt hoàn chỉnh hệ thống khung xương, vách ngăn và trần 

nhựa.
- Vệ sinh công nghiệp, thu gom vật tư thừa sau thi công.
- Nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng.
- Bảo hành công trình theo quy định.
III. Yêu cầu kỹ thuật vật tư, vật liệu
1. Trần nhựa PVC: Nhựa PVC cao cấp; độ dày ≥ 8 mm; chống ẩm mốc, cong 

vênh; bề mặt phẳng, dễ lau chùi.
2. Vách ngăn nhựa PVC: Nhựa PVC cứng; độ dày ≥ 10 mm; chịu lực tốt; 

ghép kín; dễ vệ sinh khử khuẩn.
3. Hệ khung xương: Thép mạ kẽm hoặc sơn tĩnh điện chống gỉ; độ dày ≥ 0,8 

mm; kết cấu vững chắc.
4. Phụ kiện lắp đặt: Thanh nẹp đồng bộ; vít, bu lông inox; gioăng cao su 

chống rung.
IV. Yêu cầu kỹ thuật thi công
- Thi công đúng thiết kế, đảm bảo an toàn.
- Bề mặt hoàn thiện phẳng, kín khít, thẩm mỹ.
- Không gây tiếng ồn lớn ảnh hưởng khu vực điều trị.
- Hạn chế bụi bẩn; có biện pháp che chắn khi thi công.
- Đảm bảo vệ sinh môi trường bệnh viện.
V. Yêu cầu an toàn và môi trường
- Tuân thủ quy định an toàn lao động và phòng cháy chữa cháy.
- Không sử dụng vật liệu dễ cháy nổ.
- Đảm bảo vệ sinh môi trường trong quá trình thi công.
VI. Bảo hành
- Thời gian bảo hành tối thiểu: 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu.
- Khắc phục sự cố trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận thông báo.

                                                              ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ
                                                             (Ký tên, đóng dấu)



DANH MỤC HÀNG HÓA ĐÍNH KÈM

STT  Tên hàng hóa ĐVT Số 
lượng

Đơn giá Thành tiền Ghi chú

I. Trần khoa/phòng 

1

Trần phẳng tấm nhựa 
nano Zicco 5,5kg KT ( 
Dài 3,3 x Rộng 3,4 và 
Dài 1,5 x Rộng 1,6)m

M2 27,24
Khoa nội 
2 phòng

2

Trần phẳng tấm nhựa 
nano Zicco 5,5kg (KT 
dài 5,87 x3,45 và dài 
1,5 x 1,2)

M2 22,05 Khoa Nhi

3

Trần phẳng tấm nhựa 
nano Zicco 5,5kg (KT 
Dài 4,25 x rộng 3,05 và 
Dài 1 x rộng 1,45

M2 14,41

Khoa 
Chăm sóc 
SKSS và 

PS 

4

Trần phẳng tấm nhựa 
nano Zicco 5,5kg 
(KTDài 4,25 x rộng 
3,05 và Dài 1 x rộng 
1,45)

M2 14,41

Khoa cấp 
cứu hồi 
sức tích 
cực – 
Chống 

độc 

Cộng: 78,11

II. Tường khoa/phòng

1

Tường tấm nhựa nano 
Zicco 5,5kg KT ( dài 
18,1 x cao 2,9 – 
6,94m2, cửa chính, cửa 
sổ, cửa WC,)

M2 136,65

Khoa 
ngoại 3 

phòng (1 
phòng 

45,55m2)

2

Tường tấm nhựa nano 
Zicco 5,5kg KT (Dài 
16,35 x cao 3 – 
6,815m2 cửa sổ, cửa 
WC, cửa chính)

M2 84,46

 Khoa nội 
2 phòng 
(1phòng 

42,23m2)



3

Tường tấm nhựa nano 
Zicco 5,5kg (KT 21,67 
x 3,5 – 6,79m2, cửa 
chính cửa sổ, cửa WC,)

M2 69,055 Khoa nhi 

4

Tường tấm nhựa nano 
Zicco 5,5kg (KT dài 
61,25 x 3,5 – 6,315m2 
cửa chính, cửa hậu, cửa 
WC )

M2 54,935 Khoa sản 

5

Tường tấm nhựa nano 
Zicco 5,5kg (KT 17,5 x 
3,5 – 6,315m2 cửa 
chính, cửa WC, cửa 
hậu)

M2 54,935

Khoa Hồi 
sức cấp 
cứu  tích 
cực và 

chống độc 

Cộng: 400,035

III. Sàn khoa/phòng

1 Sàn nhựa SPC KT 4m x 
3,35m và 1,8m x 1,35m M2 47,49

Khoa 
Ngoại 3 
phòng 

2
Sàn nhựa SPC ( Dài 
3,25 x 3,35 và 1,5 x 
1,6)m

M2 27,24
Khoa nội 

KT 2 
phòng

3
Sàn nhựa SPC (KT dài 
5,87 x3,45 và dài 1,5 x 
1,2)

M2 22,05 Khoa Nhi

4

Sàn nhựa SPC (KT Dài 
4,25 x rộng 3,05 và Dài 
1 x rộng 1,45 M2 14,41

Khoa 
Chăm sóc 
SKSS và 

PS 

5

Sàn nhựa SPC (KT Dài 
4,25 x rộng 3,05 và Dài 
1 x rộng 1,45)

M2 14,41

Khoa cấp 
cứu hồi 
sức tích 

cực - 
Chống 

độc 



6

Phào chỉ PS dát vàng, 
keo, ke tường, trần, nền 
các khoa, phòng M2

Cộng: 125,6



Tên công ty
Địa chỉ:

BÁO GIÁ

Kính gửi: Trung tâm Y tế khu vực Văn Yên

Trên cơ sở thư mời báo giá của bệnh viện đăng tải trên trang wed: http://trungtamytevanyen.vn / ngày   /   /2026. Chúng tôi, 
Công ty…… xin gửi tới quý bệnh viện báo giá một số mặt hàng như sau:

1. Báo giá hàng hóa

STT Tên hàng hóa 
chào hàng Thông số kỹ thuật Hãng, nước 

Sản xuất

Quy 
cách 

đóng gói

Đơn vị 
tính

Số 
lượng

Đơn giá 
chào có 

VAT (vnđ)

Thành 
tiền (vnđ)

1
Tổng cộng:   

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng 90 ngày kể từ ngày    tháng    năm 2026
3. Chúng tôi cam kết:

- Không trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng 
nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác
- Không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp
- Giá của những mặt hàng nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạp quy định pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực

Địa chỉ, Ngày     tháng     năm 
ĐẠI DIỆN CÔNG TY  

http://www.benhviennghialo.vn/
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